


TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HƯÉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐÒNG THI TÓT NGHIỆP NĂM HỌC 2026-2027 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM THI TÓT NGHIỆP
MÔN THI: THỰC HÀNH NGHIỆP vụ

(Kỳ thi ngày 29 tháng 9 năm 2026)

Hệ đào tạo: Cao đẳng
Lớp: C14CB2, C16CB1,C16CB2

Khóa học: CĐ Khóa 14,16 
Nghề: Kỹ thuật Chế biến món ăn

Tổng điểm: 23.2

STT Mã số HSSV Họ và tên Ngày sinh
Điểm 

bằng số
Điểm bằng chữ Ghi chú

1 2132070007 Trần Ngọc Quốc Bảo 9/14/2002 8.0 Tám điểm chẵn C14CB2

2 2332070285 Dương Trọng Tấn 4/27/2005 7.5 Bảy điểm rưỡi C16CB1

3 2332070384 Võ Đăng Phúc 10/20/2004 7.7 Bảy điểm bảy C16CB2

Cán bộ vào điểm

ê Thị Tuyết

KT. Trưởng ban thư ký 
Phó Trưởng ban

Nguyễn Hoàng Nga My

Chủ tịch Hội đồng



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUÉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐÔNG THI TÓT NGHIỆP NẤM HỌC 2026-2027 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIẺM THI TÓT NGHIỆP 
MÔN THI: THỰC HÀNH NGHIỆP vụ CHẾ BIÉN MÓN ÃN Âu/Á 

(Kỳ thi ngày 29 tháng 9 năm 2026)

Hệ đào tạo: Trung cấp 
Lớp: T24D, T24D-VH

Khóa học: TC khóa 24
Nghề: Kỹ thuật Chế biến món ăn

ST
T

Mã số HSSV Họ và tên Ngày sinh
Điểm 

bằng số
Điểm bằng chữ Ghi chú

1 2322070047 Đoàn Phước Nhật Minh 12/7/2007 8.0 Tám điểm chẵn T24D

2 2322070039 Lê Thái Bảo 07/05/2008 7.0 Bảy điểm chẵn T24D1-VH

3 2322070053 Trần Minh Châu 21/03/2008 6.8 Sáu điểm tám T24D1-VH

4 2322040027 Lê Thị Thanh Hằng 26/07/2008 5.5 Năm điểm rưỡi T24D1-VH

5 2322070055 Lương Đại Nghĩa 06/04/2005 7.0 Bảy điểm chẵn T24D1-VH

6 2322070048 Đinh Hoàng Phúc 05/05/2007 8.2 Tám điểm hai T24D1-VH

Tổng điểm: 42.5

KT. Trưởng ban thư ký Chủ tịch Hội đồng
Cán bộ vào điểm Phó Trưởng ban Hiệu trưởng

Lê Thị Tuyết Nguyễn Hoàng Nga My Phạm Bá Hùng














